
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MĂNG RI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠT YÊU
CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUẨN TỪ NGÀY 01/7/2020 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC THANH TOÁN HỌC PHÍ

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       /       /2026 của UBND xã  Măng Ri)

T
T Họ và tên Giới

tính

Ngày,
tháng,

năm sinh

Chức vụ/chức
danh nghề

nghiệp
Đơn vị công tác Cơ quan quản lý

Trình độ
chuyên

môn trước
khi đào tạo

(Ghi rõ
Trung cấp/
Cao đẳng)

Trình độ
được đào
tạo (Ghi
rõ Cao

đẳng/Đại
học)

Chuyên
ngành

Ngày,
tháng,

năm cấp
bằng tốt
nghiệp

Cơ sở đào tạo
Học phí (đơn
vị tính 1000

đồng)

Số điện
thoại liên hệ

I BẬC MẦM NON (bao gồm trường hợp giáo viên mầm non đào tạo từ Trung cấp lên Cao đẳng và từ Trung cấp lên Đại học) 61.200.000

1 Trương Thị Định Nữ 15-11-
1985

Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Văn Xuôi UBND xã Măng Ri Trung cấp Cử Nhân

GD
mầm
non

15/4/2024 ĐH Quảng
Nam 30.600.000 0812731009

2 Y Luyện Nữ 6/2/1978 Giáo viên mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Trung cấp Đại học

GD
mầm
non

15/4/2024 ĐH Quảng
Nam 30.600.000 0377058462

II BẬC TIỂU HỌC 457.390.000

1 Vũ Thị Trường Dương Nữ 12-08-1993 Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS văn Xuôi UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Tiếng

Anh 06-07-2023 ĐH Quy Nhơn 25.800.000 0963973720

2 Lò Quốc Toàn Nam 30-10-1976 Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS văn Xuôi UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 15-4-2024 ĐH Quảng Nam 20.800.000 0975801579

3 A Thar Nam 02-09-1989 Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng Ri UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Tin học 14-03-2024 Đại học Vinh 26.200.000 0348760387

4 A Hùng Nam 20-05-1992 Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng Ri UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Âm nhạc 24-04-2023  Đại Học Đồng

Tháp 23.000.000 0989210814

5 Trần Thị Phương Trinh Nữ 22-07-1997 Giáo viên tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng Ri UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 15-10-2021 Đại Học Quảng
Nam 19.600.000 0375291029

6 Nguyễn Công Anh Nam 01-05-
1991

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Truờng PTDTBT
TH-THCS Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học  Âm

nhạc 24-04-2023 Đại học Đồng
Tháp 23.000.000 0334522569
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7 Trần Xuân Hiện Nam 04-03-
1982

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Truờng PTDTBT
TH-THCS Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Trung cấp Đại học GD Tiểu

học 31-12-2024 Đại học Vinh 45.210.000 0346035668

8 Trần Thị Yến Vi Nữ 05-01-
1992

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Truờng PTDTBT
TH-THCS Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 07-07-2022 Đại học Quang
Nam 19.600.000 0379804772

9 A Bék Nam 30-06-
1985

Giáo viên Tiểu
học hạng II

Truờng PTDTBT
TH-THCS Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD thể

chất 29-06-2022 Đại học Quy
Nhơn 28.000.000 0373499480

10 A Bột Nam 17-02-
1979

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Truờng PTDTBT
TH-THCS Ngọc Lây UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 24-03-2023 Đại học Quảng
Nam 20.200.000 '0345777661

11 Trịnh Đình Mạnh Nam 25-07-
1987

Giáo viên Tiểu
học hạng II

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD thể

dục 29-06-2022 Đại học Quy
Nhơn 28.100.000 0387763777

12 Y Thuấn Nữ 21-12-
1979

Giáo viên Tiểu
học hạng II

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 24-03-2023 Đại học Quảng
Nam 20.200.000 0334764543

13 A Thâm Nam 29-08-
1980

Giáo viên Tiểu
học hạng II

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 15-04-2024 Đại học Quảng
Nam 20.800.000 0342240178

14 A Trường Nam 05-02-
1995

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Trung cấp Đại học GD Tiểu

học 24-03-2023 Đại học Quảng
Nam 20.200.000 0365111058

15 A Ngọc Nam 01-05-
1978

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học GD Tiểu

học 24-03-2023 Đại học Quảng
Nam 20.200.000 0367086513

16 Đỗ Duy Khánh Nam 10/05/1988 Giáo viên Tiểu
học hạng II

Trường PTDTBT
TH-THCS Tê Xăng UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học

Công
nghệ

thông tin
25/03/2024 Đại học Mở Hà

Nội 51.680.000 0975358859

17 Nguyễn Thị Anh Nữ Nữ 12/12/1998 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Tê Xăng UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Tiếng

anh 31/03/2022  Đại học Quy
Nhơn 24.600.000 0387664614

18 A Vem Nam 05/05/1973 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Tê Xăng UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Giáo dục

tiểu học 24/03/2023 Đại học Quảng
Nam 20.200.000 0356326778

III BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 184.730.000

1 Nguyễn Văn Thắm Nam 10-10-1975
Giáo viên

THCS
 hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS văn Xuôi UB ND Xã Măng Ri CĐSP

Hóa Sinh Đại học Sinh 06-07-2023  Đại học Quy
Nhơn 29.600.000 0389494336

2 Nguyễn Tạ Tốn Nam 22/06/0183
Giáo viên

THCS
 hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS văn Xuôi UB ND Xã Măng Ri CĐSP

 Lý-Tin Đại học Tin học 18-09-2023 Đại
Học Vinh 33.450.000 0977193577

3 A Tôn Nam 12-12-1983
Giáo viên

THCS
 hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng Ri UBND xã Măng Ri CĐSP

Thể dục Đại học Sư phạm
Thể dục 29-06-2022 Trường Đại học

Quy Nhơn 28.100.000 0343420750

4 Phạm Thị Hương Nữ 10/10/1988
Giáo viên

THCS
hạng III

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng Ri UBND xã Măng Ri CĐSP

Âm nhạc Đại học Sư phạm
Âm nhạc 24-04-2023  Đại học Đồng

Tháp 23.000.000 0899365552

5 Y Bán Nữ 26-12-
1981

Giáo viên
THCS

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu
UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học ĐHSP

Âm nhạc 25-08-2022
ĐHSP nghệ
thuật Trung

ương
24.480.000 0335322772
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6 A Hồng Nam 15/03/1984 GV THCS hạng
III

Trường PTDTBT
TH-THCS Tê Xăng UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Giáo dục

thể chất 29/06/2022 Đại học Quy
Nhơn 28.100.000 0384464777

7 Trần Đình Ngọc Nam 10/03/1990 GV THCS hạng
III

Trường PTDTBT
TH-THCS Tê Xăng UBND xã Măng Ri Cao đẳng Đại học Công

nghệ 24/03/2023
Đại học sư

phạm, Đại học
Huế

18.000.000 0961109126

TỔNG CỘNG (I + II + III) 703.320.000
Danh sách này có 27 giáo viên./.
Tổng số tiền: 703.320.000 đồng (Bảy trăm linh ba triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)
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